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Thang độ chấn động MSK-64 và thang độ 
lớn động đất tại Việt Nam
vn.khi-tuong-thuy-van.dong-dat-dia-chan.thang-do-lon-va-cuong-do-dong-dat
Bộ dữ liệu căn cứ Phụ lục VIII và Phụ lục IX của Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, quy định thang 
cường độ chấn động trên mặt đất MSK-64 gồm 12 cấp và mối quan hệ giữa độ lớn, phân loại, cường 
độ chấn động, tác động và tần suất xuất hiện động đất.

Version 18/2021/QĐ-TTg   ·   Cập nhật 2021-05-08   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ CẤP CƯỜNG ĐỘ MSK-64

12
cấp
Phụ lục VIII

SỐ KHOẢNG ĐỘ LỚN TRONG BẢNG

10
khoảng
Phụ lục IX

DỮ LIỆU

MSK64-I
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Việt Nam

MSK64-II
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Việt Nam

MSK64-III
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Việt Nam

MSK64-IV
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Việt Nam

MSK64-V
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Việt Nam

MSK64-VI
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Việt Nam

MSK64-VII
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Việt Nam

MSK64-VIII
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Việt Nam
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MSK64-IX
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Việt Nam

MSK64-X
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Việt Nam

MSK64-XI
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Việt Nam

MSK64-XII
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Việt Nam

M<2.0
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Tần suất ước tính trên toàn thế giới

M2.0-2.9
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Tần suất ước tính trên toàn thế giới

M3.0-3.9
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Tần suất ước tính trên toàn thế giới

M4.0-4.9
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Tần suất ước tính trên toàn thế giới

M5.0-5.9
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Tần suất ước tính trên toàn thế giới

M6.0-6.9
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Tần suất ước tính trên toàn thế giới

M7.0-7.9
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Tần suất ước tính trên toàn thế giới

M8.0-8.9
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Tần suất ước tính trên toàn thế giới

M9.0-9.9
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Tần suất ước tính trên toàn thế giới

M>=10.0
Thời điểm công bố: 2021-05-08   ·   Địa bàn: Tần suất ước tính trên toàn thế giới

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 18/2021/QĐ-TTg
Cập nhật: 2021-05-08
Giấy phép: Public Domain / Viện Hàn lâm KHCNVN
Bộ Khoa học và Công nghệ / Viện Vật lý Địa cầu — TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất - Bộ Khoa học và 
Công nghệ
https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/chitiet?id=9386:2012
Công báo điện tử Chính phủ — Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ 
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https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/quyet-dinh-so-18-2021-qd-ttg-33679/35690.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203152
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=203152&pageid=27160
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, Phụ lục IX – Mối quan hệ giữa độ 
lớn, phân loại, cường độ, tác động và tần suất động đất
https://congbao.cdnchinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2021/4/33679/35693-1-2021575-57618-2021-qd-ttg.pdf
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, Phụ lục VIII – Cường độ chấn động 
trên mặt đất theo thang MSK-64
https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2021/4/33679/35690-1-2021573-57418-2021-qd-ttg.pdf
Thư Viện Pháp Luật — Quyết định 18/2021/QĐ-TTg và các phụ lục
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-18-2021-QD-TTg-du-bao-canh-bao-truyen-tin-thien-tai-va-cap-do-rui-
ro-thien-tai-471715.aspx?anchor=dieu_9
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